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Phụ lục IX 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ HÀN, 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062211002543 A Băng 15/05/2011 Nam Quảng Ngãi Nghiêm Thị Thu Hoài 

2.  062211007663 A Báo 14/07/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

3.  062211003714  Brol Trung Bảo  10/08/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

4.  062211002342 A Bảo 30/07/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

5.  062211002450 A Bảo 21/12/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

6.  062211005032 A Bình 28/07/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Đình Kiên 

7.  062211003482 A Bus 23/03/2011 Nam Quảng Ngãi Trương Thị Hiếu 

8.  062211001670 A Chu 02/07/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

9.  062211005691 A Mai Côn 18/11/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

10.  062211006245 A Danh 03/12/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

11.   A Dô 02/01/2010 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

12.  062211003244 A Kim Đăng 08/07/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Châu 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062211006460 A Đích 07/09/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

14.  062211001993 A Hảo 27/04/2011 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

15.  062211002243 A Hoan 23/06/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

16.  062211006546 A Hưng 14/12/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

17.  062211003507 Nguyễn Đình Khang 26/07/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Đình Kiên 

18.  062211001899 A Khang 10/12/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

19.  062211007241 A Ngân 13/04/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

20.  062211007070 A Ngâu 30/03/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

21.  062211006474 A Nghiệt 05/11/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

22.  062211004846 A Ngiu 20/12/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

23.  062211005401 A Ngú 11/11/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

24.  062211003805 A Niên 18/03/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

25.  062211005772 A Quân 02/09/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

26.  062208005485 A Cai Rô 21/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

27.  062211007662 A Xa Rôn 19/11/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

28.  062211000168 A Thắng 12/02/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

29.  062211002463 A Tháy 23/04/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

30.  062204001263 A Thị 08/08/2004 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

31.  062211991602 A Thuận 10/02/2011 Nam Quảng Ngãi   

32.  062211004704 A Tim 21/09/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

33.  062211005129 A Tôn 25/05/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

34.  062211007008 A Triệu 25/05/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

35.   Nguyễn Tuấn Thanh Tú 22/03/2011 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

36.  062211004024 A Ân Tứ 22/05/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

37.  062211005403 A Ty 04/06/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lợi 

38.  062211007323 A Wăn 23/08/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

39.   062211006237  A Yat 16/07/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

 Danh sách này có: 39 thí sinh./. 
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